
Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

OT1305 Hệ thống điện động cơ 1OTO14A 48 C407

TP1206 An toàn thực phẩm 1CTP14A 7

TP1203 Hóa phân tích 1CTP15A 32

1CTT14A

1DDT14A

DT1229
Kỹ thuật số

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTT15A 3

1DDT14A

1DDT15A

CK1306
Đồ gá

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTM14A 1

TP1310
Đánh giá cảm quan thực phẩm

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTP14A 7

1OTO15A

2OTO13A

2OTO12A

A203

A201

CB1217
Dung sai - kỹ thuật đo

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
17

Điện tử cơ bản

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
DT1207 11

Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 07/01/2017

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Dành cho sinh viên khóa 39, 40 Đại học  và các sinh viên học lại cùng khóa 39, 40 Đại học)

8
Quản lý kinh tế

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CB1114
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

CB1108
Toán cao cấp A3

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1DDT14A

1CTM14A

1CCK15A

1CTT14A

1CTT15A

1DDT15A

1OTO15A

1CDT15A

1TDH15A

1CTM15A

1CCK14A

31

SP1405
Logic học

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTT14A 1

TH1213
Web - Internet

(Thi thực hành trên máy)
1CTT14A 19 A206

TP1207 Kỹ thuật thực phẩm 1 1CTP15A 16

TP1209 Kỹ thuật thực phẩm 3 1CTP14A 1

OT1304 Lý thuyết ô tô 1OTO14A 3

1DDT14A

2CTT13A

CT1105 Con người và môi trường 2

C605

C602
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1CTP15A

1CTM14A

1OTO15A

1CDT15A

1OTO14A

TP1211 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm 1CTP14A 2

TH1212 Phân tích và thiết kế thuật toán 1CTT14A 34

TH1209
Lập trình hướng đối tượng

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTT15A

2CTT12A
6

DT1303
Cung cấp điện

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT14A 5

1CTT14A

1CTT15A

1DDT14A

1OTO15A

DT1217
Vẽ điện

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT15A 1

DT1218 Kỹ thuật điện điện tử 73
C1002

C1003

CT1102
Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
9

A201

C1004
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1CCK15A

1CTM15A

2OTO14A

2CTT13A

DT1211
Điều khiển tự động

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT14A 5

OT1314
Ô tô và ô nhiễm môi trường

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1OTO14A 2

1CDT15A

1CCK15A

1CTP15A

1TDH15A

1CTM15A

1DDT14A

1DDT15A

1OTO14A

2CTT13A

2CTM13A

1OTO15A

CB1115

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý 

ngành giáo dục - đào tạo

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1OTO14A 2

CB1222
Nguyên lý chi tiết máy

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTM14A 3

1OTO15A

1CTP15A

1CTT14A

1CTT15A

1DDT15A

20CT1103

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

CB1107
Toán cao cấp A2

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
19 C604

C605

15g00

CT1101

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mac-Lênin

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

19
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1OTO14A

1OTO15A

1CCK14A

1CCK15A

1DDT14A

1OTO15A

1CDT15A

1TDH15A

1CTM15A

1CTT14A

1CTT15A

DT1202 Mạch điện 1 1DDT15A 1

TP1307 Phụ gia thực phẩm 1CTP14A 4

TP1201 Hóa học thực phẩm 1CTP15A 3

DT1301
Điện tử công suất

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT14A 16

CK1316
Công nghệ chế tạo máy - đồ gá

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CCK14A 2

DT1203 Mạch điện 2 1DDT15A 45

TP1304
Nguyên lý bảo quản và chế biến thực 

phẩm
1CTP14A 3

C906CB1223 Cơ lưu chất 42

C1006

C9057g00

9g00

16Vật lý đại cương A2

A203

CB1112
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

TH1206
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTT15A 21

DT1209
Kỹ thuật xung số

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1TDH15A 1

CK1305
Công nghệ CAD-CAM-CNC

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CCK14A 1

1OTO15A

1CDT15A

1CCK15A

1CCK14A

1CTP15A

1DDT14A

1OTO15A

1CTT14A

3LRT14A

1DDT15A

1DDT14A

DT1305
Xử lý số tín hiệu

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT14A 6

7
Xác suất thống kê

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CB1109

TH1214
Mạng máy tính

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
18

DT1204
Trường điện từ

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
5

C605

C206

CB1221
Sức bền vật liệu 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
26

A206

13g00
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1OTO14A

1OTO15A

2OTO13A

1CTP14A

1CTP15A

DT1311 Thiết kế mạch 1DDT14A 4

TP1308 Công nghệ chế biến rau quả 1CTP14A 2

TH1309 Lập trình Java 1CTT14A 11

DT1201 Lý thuyết mạch 1TDH15A 1

OT1302 Tính toán động cơ đốt trong 1OTO15A 21

TP1306 Máy và thiết bị thực phẩm 1CTP15A 1

1CCK15A

1CDT15A

1CTM14A

TH1205
Cấu trúc máy tính

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTT15A 23 C604

1CCK14A

1CTM15A

1OTO14A

1OTO15A

1TDH15A

1DDT15A

Đo lường điện - điện tử

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

CB1220
Cơ lý thuyết

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
8

CK1213 Công nghệ kim loại 13

14Nhiệt kỹ thuậtOT1201

C602

C603

C605

7g00

4DT1206
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Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

CB1120 Sinh học đại cương 1CTP15A 10

TP1311 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm 1CTP14A 4

1CTM14A

1CTM15A

1OTO15A

1CCK15A

DT1208
Khí cụ điện và máy điện

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT15A 1

1CCK15A

1CTM14A

1CTP14A

1CTP15A

1DDT15A

3CKL14A

1CTT15A

2CTT12A

1CTM14A

2CTM13A

1OTO14A

CB1111
Vật lý đại cương A1

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1OTO15A 3
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/2
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1
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9

Truyền động thủy lực và khí nén công 

nghiệp

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

CK1303

6
Cơ sở dữ liệu

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
TH1207

6
Pháp luật đại cương

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CT1104

C604

CK1311 Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp 6

C602

CB1218
Vật liệu học

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
18

CK1210
Đo lường cảm biến

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
3

C604

13g00

15g00

S
á
u

Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1TDH15A

1DDT14A

1CCK15A

1CDT15A

CK1307
Tự động hóa quá trình sản xuất

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CCK14A 1

TH1210
Đồ họa máy tính

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CTT14A 3

0
6
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/2
0

1
7

S
á
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13

5
Vẽ kỹ thuật với Auto Cad

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CK1201

Kỹ thuật cảm biến

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
DT1214

C60515g00

Ghi chú:  - Cán bộ coi thi nhận Danh sách và Đề thi tại Phòng Khảo thí trước giờ thi 15 phút.

                - Sinh viên xem Danh sách tại https://pdtvlute.wordpress.com/,  https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại Phòng thi


